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PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2025
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm vật tư điện, nước sửa chữa cơ sở vật chất chung cho Trường tại cơ sở Dĩ An, với thông tin cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tiếp nhận báo giá theo hình thức:

· Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.   
· Nhận qua email: Lê Thị Đông Hòa, ltdhoa@hcmus.edu.vn / Zalo : 0983689755
2. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h00 ngày 18 tháng 4 năm 2025 đến trước 09h00 ngày 23 tháng 4 năm 2025.

3. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 18 tháng 4 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1 
·  Yêu cầu hàng hóa mới 100%  và sản xuất từ năm 2023 trở về sau
2. Điều khoản giao hàng: 
· Địa điểm cung cấp và lắp đặt : Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên- số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM ; Khu phố 6, Phường Đông Hòa, Thanh phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
· Hình thức : Bao gồm lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng (nếu có)
3. Thời gian giao hàng dự kiến: 05 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

4. Điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

· Tạm ứng: Không áp dụng.

· Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng
· Thời hạn thanh toán : trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng
5. Điều khoản bảo hành/ khắc phục, sửa chữa:

· Địa điểm bảo hành : Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên : 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM; Khu phố 6, Phường Đông Hòa, Thanh phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

· Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.
· Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).
6. Thành phần hồ sơ báo giá:

· Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

· Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

· Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
7. Các thông tin khác:

· Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

· Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

(Đã ký)

Lê Thị Nga
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ

	Stt
	Tên hàng
	Kỹ mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng
 kỹ thuật cơ bản
	ĐVT
	 Số lượng 

	1
	MCB Panasonic 1P 63A 6kA
	BBD1631CNV
	Panasonic
	
	Trung Quốc
	Panasonic
	Số cực: 1P
Dòng điện định mức: 63A
Dòng cắt ngắn mạch: 6kA
Điện áp định mức: 240VAC
Tiêu chuẩn: IEC 60947-2, IEC 60898
	cái
	         10 

	2
	MCB Panasonic 1P 10A 6kA
	BBD1101CNV
	Panasonic
	
	Trung Quốc
	Panasonic
	Số cực: 1P
Dòng điện định mức: 10A
Dòng cắt ngắn mạch: 6kA
Điện áp định mức: 240VAC
Tiêu chuẩn: IEC 60947-2, IEC 60898
	cái
	         20 

	3
	MCB Panasonic 1P 20A 6kA
	BBD1201CNV
	Panasonic
	
	Trung Quốc
	Panasonic
	Số cực: 1P
Dòng điện định mức: 20A
Dòng cắt ngắn mạch: 6kA
Điện áp định mức: 240VAC
Tiêu chuẩn: IEC 60947-2, IEC 60898
	cái
	         20 

	4
	Dây VCMT 2X 2.5
	CV2x2,5
	Cadivi
	
	Việt Nam
	Cadivi
	Loại: Dây đôi 2 lõi
Tiết diện: 2×2.5 mm2 
Chất liệu: Ruột Đồng, Dây điện bọc nhựa
	cuộn
	           4 

	5
	Dây cáp Cadivi CV 2.5 - 0.6/1kV 
	CV-2,5
	Cadivi
	
	Việt Nam
	Cadivi
	Chất liệu: Ruột đồng
Loại: Cáp VC
Tiết diện: 2.5 mm2
Mức cách điện: 0.6/1KV
Tiêu chuẩn: TCVN 6610-3 /IEC 60227-3
Quy cách đóng gói: 100m/cuộn
	cuộn
	           1 

	6
	Đế nổi Đơn MPE 
	AK2237N-A20
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	 Chất liệu : Nhựa PVC
Loại : Đế nổi đơn chuẩn A dùng cho dòng A20
Kích thước: 120x172x34mm 
	cái
	        100 

	7
	Ổ cắm Đôi 3 chấu 16A MPE 
	A7UES2
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Vỏ: Làm bằng nhựa cao cấp, 
có tác dụng bảo vệ các bộ phận bên trong và cách điện.
Ổ cắm: Có 2 ổ cắm, mỗi ổ có 3 lỗ cắm.
Tiếp điểm: Làm bằng đồng hoặc hợp kim đồng, đảm bảo tiếp xúc tốt.
Đế lắp: Dùng để cố định ổ cắm vào tường hoặc các bề mặt khác.
	cái
	         50 

	8
	Bóng led T8 MPE 28W 1m2 thủy tinh 
	GT3-120T
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	 Công suất: 28W
Nhiệt độ màu: 6500K - 7000K/2800K - 3200K
Quang thông: 3.000 lm
Điện áp: 175-265VAC
Tuổi thọ bóng: 30.000 giờ
Chip LED
Kích thước: 1200mm x 26mm 
	bóng
	         50 

	9
	Máng đèn led đơn MPE 1m2 
	EMDK-120
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	 Chất liệu : Thép sơn tĩnh điện
Sử dụng cho bóng dèn led đơn 1,2m
Công suất : 20W 
	cái
	         25 

	10
	Máng đèn led đôi MPE 1m2 
	EMDK-220
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	 Chất liệu : Thép sơn tĩnh điện
Sử dụng cho bóng dèn led đôi 1,2m
Công suất : 20W 
	cái
	         25 

	11
	Đèn Led pha MPE FLD5-100T - 100W trắng
	FLD5-100T
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	 Ánh sáng : trắng
Quang thông: 12.000 lm3. 
 Điện áp: 175-240VAC
Chip LED: SMD 2835. 
 Tuổi thọ: 30.000 giờ.
 Góc chiếu: 120º9. Kích thước (WxHxL): 282mm x 321mm x 38mm 
	cái
	         20 

	12
	Băng keo điện
	BKĐ 20
	Nanoco
	
	Việt Nam
	Nanoco
	Màng keo là lớp màng PVC có độ giãn cao và lớp keo dính đặc biệt chuyên dụng trong sử dụng cách điện
Quy cách 1 cuộn: rộng 1,8cm,dài 18mét ~20yard
	cuộn
	         50 

	13
	Công tắc 1 chiều 10A MPE 
	A30/1
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Chất liệu: Nhựa PC, Brass
Dòng định mức 16A 250VAC
Kiểu nối dây Cắm nhanh
Tiêu chuẩn TCVN 6188-1
Màu sắc: trắng
	cái
	         10 

	14
	Bộ điều chỉnh tốc độ quạt
	A6V800F
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Thông số: 50Hz
Công suất tối đa: 1000 W
Điện áp: AC 220V
Điều chỉnh bằng núm xoay
	cái
	         10 

	15
	Nẹp vuông MPE 2P 
	MP20/20
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Chất liệu : Nhựa PVC chống cháy
Kích thước : Dài 1.7m Rộng 20mm, Chiều cao 10mm
	cây
	         60 

	16
	Nẹp nhựa 4F
	NV 4/7
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Chất liệu : Nhựa PVC chống cháy
Kích thước : Dài 1.7m Rộng 40mm, Chiều cao 20mm
	cây
	         24 

	17
	Quạt đứng công nghiệp Asia
	VY589790
	Asia
	
	Việt Nam
	Asia
	Công suất: 80W
Số cánh quạt: 5 cánh
Đường kính cánh: 45cm
Số tốc độ gió: 3
Điều chỉnh tốc độ: nút vặn
Lượng gió tải rộng và vận tốc gió cực nhanh lên đến 6.5m/s
Thiết kế lồng quạt lốc xoáy độc đáo, chất liệu siêu bền chắc
	cái
	           5 

	18
	Giá đỡ micro đôi
	HY-332
	Transhine
	
	Trung Quốc
	Transhine
	 Chất liệu : thép không gỉ, gang đúc
Kích thước : cao 24-32 cm 
	cái
	         20 

	19
	Chốt của inox 30cm
	CC30
	Tuấn Vũ
	
	Việt Nam
	Tuấn Vũ
	Chất liệu : 100%inox
Chiều dài : 300mm
Đường kính lỗ vít : 4mm
	Cây
	         30 

	20
	Vít inox
	VT
	Tuấn Vũ
	
	Việt Nam
	Tuấn Vũ
	Chất liệu : inox 304
Kích thước : 30 mm
	kg
	           2 

	21
	Vít đuôi cá 1P3
	VĐC13
	Hoàng Khang
	
	Việt Nam
	Hoàng Khang
	Chất liệu : Thép cacbon khổng rỉ mạ kẽm
Kích thước : 13mm 
	Kg
	           1 

	22
	Vít đuôi cá 1P6
	VĐC16
	Hoàng Khang
	
	Việt Nam
	Hoàng Khang
	 Chất liệu : Thép cacbon khổng rỉ mạ kẽm
Kích thước : 16mm 
	Kg
	           1 

	23
	Vít bắn gỗ đen
	NV-V.11
	Nguyên Việt
	
	Việt Nam
	Nguyên Việt
	Chất liệu : Thép cán nguội si nhiệt 
	Kg
	           1 

	24
	Van khóa nước phi 21
	V21BM
	Bình Minh
	
	Việt Nam
	Bình Minh
	Chất liệu : Nhựa PVC chất lượng cao
Kích thước : phi 21 
	Cái
	         50 

	25
	Van khóa nước phi 27
	V27BM
	Bình Minh
	
	Việt Nam
	Bình Minh
	Chất liệu : Nhựa PVC chất lượng cao
Kích thước : phi 27 
	Cái
	         50 

	26
	Ống nhựa phí 21 dài 4 mét
	BMD21
	Bình Minh
	
	Việt Nam
	Bình Minh
	Kích thước :Phi 21
Độ dày 3 mm
Dài : 4 m
Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao
Áp suất : 20 bar
	Cây
	        100 

	27
	Ống nhựa phí 27 dài 4 mét
	BMD27
	Bình Minh
	
	Việt Nam
	Bình Minh
	Kích thước :Phi 27
Độ dày 3 mm
Dài : 4 m
Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao
Áp suất : 20 bar
	Cây
	         50 

	28
	Ống nhựa phí 34 dài 4 mét
	BMD34
	Bình Minh
	
	Việt Nam
	Bình Minh
	Kích thước :Phi 34
Độ dày 3 mm
Dài : 4 m
Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao
Áp suất : 20 bar
	Cây
	         25 

	29
	Ống nhựa phí 42 dài 4 mét
	BMD42
	Bình Minh
	
	Việt Nam
	Bình Minh
	Kích thước :Phi 42
Độ dày 3 mm
Dài : 4 m
Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao
Áp suất : 20 bar
	Cây
	         10 

	30
	Dây rút nhưa 5
	DR5
	Long Hải
	
	Việt Nam
	Long Hải
	 Chất liệu : Nhựa PA66
Kích thước : 5x250mm 
	Bịch
	         10 

	31
	Dây rút nhưa 8
	DR8
	Long Hải
	
	Việt Nam
	Long Hải
	 Chất liệu : Nhựa PA66
Kích thước : 8x350mm 
	Bịch
	         10 

	32
	Keo dán Bình Minh 500gr
	KEO 0.5
	Bình Minh
	
	Việt Nam
	Bình Minh
	Keo dán có khả năng kết dính chắc chắn, 
khô nhanh, không bị bong tróc.
Trọng lượng :500gr
	Hủ
	         10 

	33
	Phích cắm đực
	P37
	LIOA
	
	Việt Nam
	LIOA
	Chất liệu: nhựa ABS chống cháy
Màu sắc: trắng 
Điện áp: 220V 
Cường độ dòng điện: 5A 
Chân cắm tròn bằng đồng 
	Cái
	         15 

	34
	Phích cắm cái
	P37
	LIOA
	
	Việt Nam
	LIOA
	Chất liệu: nhựa ABS chống cháy
Màu sắc: trắng 
Điện áp: 220V 
Cường độ dòng điện: 5A 
Chân cắm tròn bằng đồng 
	Cái
	         30 


PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số

lượng
	Đơn giá (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thành tiền (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thời gian giao hàng
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Điều khoản thương mại:

· Thời hạn hiệu lực của báo giá :
· Thời gian giao hàng : 

· Điều khoản thanh toán :

· Điều khoản bảo hành: 
	
	
	
	
	


https://hcmus.edu.vn/52764-2/
1

